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PHẦN 10 – PHÂN HỆ INTERNET BANKING 

 

 

 

1. DAT_EBFONEREG 

Lưu tài khoản vấn tin qua phone banking. 

2. DAT_EBSMSACCTREG 

Tài khoản (DD) đăng kí sử dụng mobile banking. 

3. DAT_EBSMSACCTTRF 

Tài khoản (DD) đăng kí chuyển khoản sử dụng mobile banking. 

4. DAT_EBSMSSUBACCT 

Tài khoản mobile banking phụ. 

 

5. DAT_EBAFTDEF 
6. DAT_EBDBREGBATH 
7. DAT_EBDBREGDETAIL 
8. DAT_EBDBREGDETAILSRV 
9. DAT_EBDBREGMAST 
10. DAT_EBMESS 
11. DAT_EBNETREG 
12. DAT_EBRGBATH 
13. DAT_EBRGDETAIL 
14. DAT_EBRGMAST 
15. DAT_EBSVRCUS 
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16. DAT_EBTRANS 
17. DAT_EBUSRMASTER 
18. LOG_EBSYNERR 
19. LOG_EBUSRLOGON 
20. PAR_EBGRPRIGHTS 
21. PAR_EBMENUCHILD 
22. PAR_EBMENUPARENT 
23. PAR_EBSRV2TREE 
24. PAR_EBSRVTREE 
25. PAR_EBSVRPRD 
26. PAR_EBUSRGROUP 
27. PAR_EBUSRRIGHTS 

 

28. DAT_EBCIFGRP 
29. DAT_EBCIFGRPDQE 
30. DAT_EBCIFGRPDTL 
31. DAT_EBPTMDTL 
32. DAT_EBSMSSND 
33. DAT_EBSMSSNDDTL 
34. PAR_EBTXN 
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1. DAT_EBFONEREG 

 

N

o    FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 CODFONEREG VARCHAR2(20) Y   Tài khoản đăng nhập (CIF)  

2 ACCTNO VARCHAR2(20) Y   Tài khoản vấn tin số d  

3 ACCTTYPE VARCHAR2(2) Y   Loại TK  

4 CURCODE VARCHAR2(3) Y   Mã tiền tệ  

5 REGDATE DATE(7) Y   Ngày đăng ký  

6 SEQNO NUMBER(22) Y     

7 STATUS VARCHAR2(1) Y     

8 USTATUS VARCHAR2(1) Y     

 

2. DAT_EBSMSACCTREG 

 

 

N

o   FIELD_NAME TYPE 

NULL

_ KEY 

DFT_VA

L DESCRIPTIONS REMARKS 

1 CODSMSREG 

VARCHAR2(2

0) Y   Số điện thoại đăng ký SMS  
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2 ACCTNO 

VARCHAR2(2

0) Y   Tài khoản vấn tin  

3 DBALLOW VARCHAR2(1) Y   Cho phép ghi nợ hay không  

4 DFTACCT VARCHAR2(1) Y   

Có phải TK mặc định hay 

không  

5 REGDATE DATE(7) Y   Ngày đăng ký tài khoản  

6 SEQNO NUMBER(22) Y     

7 STATUS VARCHAR2(1) Y     

8 USTATUS VARCHAR2(1) Y     

 

3. DAT_EBSMSACCTTRF 

 

N

o   FIELD_NAME TYPE 

NULL

_ KEY 

DFT_VA

L DESCRIPTIONS REMARKS 

1 CODSMSREG 

VARCHAR2(2

0) Y     

2 TRFACCT 

VARCHAR2(2

0) Y   Tài khoản đích  

3 REGDATE DATE(7) Y   Ngày đăng ký TK đích  

4 SEQNO NUMBER(22) Y     

5 STATUS VARCHAR2(1) Y     

6 USTATUS VARCHAR2(1) Y     

 

4. DAT_EBSMSSUBACCT 

 

   

No 

FIELD_NAM

E TYPE 

NULL

_ 

KE

Y 

DFT_VA

L DESCRIPTIONS REMARKS 

1 CIFNO NUMBER(10,0) Y   Mã số khách hàng  
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2 TYPECIF VARCHAR2(2) Y   Nhân viên hay khách hàng  

3 CODSMSREG 

VARCHAR2(20

) Y   

Số điện thoại phụ đăng ký sử 

dụng SMS  

4 SMSPASS 

VARCHAR2(50

) Y   Mật mã SMS  

5 SMSSERV 

VARCHAR2(10

) Y   Loại khách hàng  

6 EQUATIONS 

VARCHAR2(50

) Y   Công thức tính chuyển khoản  

7 GROUPID NUMBER(2,0) Y   Nhóm khách hàng  

8 SMSSTATUS VARCHAR2(1) Y   Trạng thái SMS  

9 STATUS VARCHAR2(1) Y   Trạng thái CIF  

10 

SMSREGDAT

E DATE(7) Y   Ngày đăng ký sms  

11 SEQNO NUMBER(22) Y   Tăng dần  

12 USERCRA 

VARCHAR2(10

) Y   User create   

13 CODSMS 

VARCHAR2(20

) Y   

Số điện thoại chính 

(CODSMSREG trờn b?ng 

dat_cfebtran)  

 

 

5. DAT_EBAFTDEF 
   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 USRID VARCHAR2(50) Y   User id  

2 SEQNO NUMBER(5) Y   Số chạy  

3 STATUS VARCHAR2(1) Y   Trạng thái  

4 NXTDATE DATE Y   Ngày đặt lệnh kế  
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5 REPEAT VARCHAR2(1) Y   
Lệnh thanh toán 
lập lại 

 

6 TRMNO NUMBER(5) Y   Kỳ hạn  

7 TRMCD VARCHAR2(1) Y   Mã kỳ hạn  

8 TRANSTYPE VARCHAR2(1) Y   Loại chuyển khoản  

9 CURRCODE VARCHAR2(3) Y   Loại tiền  

10 TXNAMT NUMBER(20,2) Y   Số tiền giao dịch  

11 CHGAMT NUMBER(20,2) Y   Tiền Phí  

12 VATAMT NUMBER(20,2) Y   Thuế VAT  

13 DBAMT NUMBER(20,2) Y   Tổng số tiền ghi nợ  

14 DBACT VARCHAR2(20) Y   Nợ tài khoản  

15 CRACT VARCHAR2(20) Y   Có tài khoản  

16 CRNAME VARCHAR2(50) Y   Tên ngời nhận  

17 CRBANK VARCHAR2(50) Y   Ngân hàng nhận  

18 CRTYPE VARCHAR2(2) Y   Loại tài khoản có  

19 MERID VARCHAR2(30) Y   
Merchant ID/Nhà 
dịch vụ 

 

20 BILLNO VARCHAR2(50) Y   Số hóa đơn  

21 REMARK1 VARCHAR2(50) Y   Nội dung  

22 REMARK2 VARCHAR2(50) Y   Nội dung  

23 REMARK3 VARCHAR2(50) Y   Nội dung  

24 REMARK4 VARCHAR2(50) Y   Nội dung  

25 PRDCODE VARCHAR2(10) Y   
Sản phẩm chuyển 
tiền 

 

26 CORBNK VARCHAR2(20) Y   
Mã ngân hàng 
trung gian 

 

27 CORBNM VARCHAR2(50) Y   
Ngân hàng trung 
gian 

 

28 RBNKCD VARCHAR2(20) Y   Mã ngân hàng  
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nhận 

29 NOSTACTNO VARCHAR2(10) Y   Tài khoản notro  

 
6. DAT_EBDBREGBATH 
   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   
Bank id/ Mã ngân 
hàng  

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   
Branch id/Chi 
nhánh  

3 BATHNO VARCHAR2(20) Y   Số lô  

4 STATUS VARCHAR2(1) Y   

Trạng thái N – Mới 
A – Đã duyệt 

 

5 FILENAME VARCHAR2(50) Y   Tên file import  

6 BATHDESC VARCHAR2(50) Y   Mô tả lô  

7 IMPDATE DATE Y    Ngày import  

8 SDATE DATE Y   Ngày giờ hệ thống  

9 USRID VARCHAR2(10) Y   Ngời dùng  

10 SUPID VARCHAR2(10) Y   Kiểm soát  

11 WRKST VARCHAR2(50) Y   Máy trạm  

 
 
7. DAT_EBDBREGDETAIL 
   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BATHNO VARCHAR2(20) Y   Số lô  

2 SEQNO VARCHAR2(20) Y   
Số chạy theo 
bathno 

 

3 EBSEQNO VARCHAR2(20) Y   
Số chạy đăng ký 
EB 

 

4 DBSEQNO VARCHAR2(20) Y   
Số chạy đăng ký 
DB 
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5 ACCTNO VARCHAR2(20) Y   Số tài khoản  

6 STATUS VARCHAR2(1) Y   

Trạng thái N – Mới 
A – Đã duyệt R – 
Từ chối 

 

7 WEBPMT VARCHAR2(1) Y   
Thanh toán qua 
web 

 

8 SMSPMT VARCHAR2(1) Y   
Thanh toán qua 
SMS 

 

9 FONEPMT VARCHAR2(20) Y   
Số điện thoại thanh 
toán 

 

10 REVBYWEB VARCHAR2(1) Y   
Nhận kết quả qua 
mail 

 

11 REVEMAIL VARCHAR2(50) Y   Địa chỉ mail  

12 REVBYFONE VARCHAR2(1) Y   
Nhận kết quả qua 
phone 

 

13 REVFONEID VARCHAR2(20) Y   Số điện thoại  

14 SRVCNT NUMBER(20) Y   

Số dịch vụ đặng ký 
:Có bao nhiêu dòng 
trên 
Dat_ebdbregdetail 

 

15 RDATE DATE Y   Ngày giờ đăng ký  

 
8. DAT_EBDBREGDETAILSRV 
   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BATHNO VARCHAR2(20) Y   Số lô  

2 SEQNO VARCHAR2(20) Y   
Số chạy theo 
bathno 

 

3 DBSEQNO VARCHAR2(20) Y   Số chạy đăng ký  

4 SUBSEQNO VARCHAR2(20) Y   
Số chạy theo 
Ebseqno 

 

5 CUSCON VARCHAR2(50) Y   Customer Contract  
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6 CONREF VARCHAR2(50) Y   

Contract ref :Cá 
Nhân/Địa Chỉ/Số 
điện thoại thanh 
toán 

 

7 REMARK VARCHAR2(50) Y   Nội dung  

8 SRVCD VARCHAR2(5) Y   
Service code : 
par_ebsvrprd 

 

9 SRVNAME VARCHAR2(50) Y   Tên dịch vụ  

10 ACTNO VARCHAR2(30) Y   
Số tài khoản thụ h-
ởng 

 

11 ACTNAME VARCHAR2(50) Y   
Tên tài khoản thụ 
hởng 

 

12 RBNKNM VARCHAR2(50) Y   
Tên ngân hàng 
nhận hởng 

 

13 AMTLMT NUMBER(20,2) Y     

 
 
9. DAT_EBDBREGMAST 
   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   
Bank id/ Mã ngân 
hàng 

 

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   
Branch id/Chi 
nhánh 

 

3 SEQNO VARCHAR2(20) Y   
Số chạy theo 
bathno 

 

4 DBSEQNO VARCHAR2(20) Y   Số chạy đăng ký  

5 CIFNO NUMBER(10) Y     

6 EBSEQNO VARCHAR2(20) Y   Số chạy đăng ký  

7 ACCTNO VARCHAR2(20) Y   Số tài khoản  

8 STATUS VARCHAR2(1) Y   
Trạng thái : N – 
Mới A – Đã duyệt 
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R – Từ chối 

9 WEBPMT VARCHAR2(1) Y   
Thanh toán qua 
web 

 

10 SMSPMT VARCHAR2(1) Y   
Thanh toán qua 
SMS 

 

11 FONEPMT VARCHAR2(20) Y   
Số điện thoại thanh 
toán 

 

12 REVBYWEB VARCHAR2(1) Y   
Nhận kết quả qua 
mail 

 

13 REVEMAIL VARCHAR2(50) Y   Địa chỉ mail  

14 REVBYFONE VARCHAR2(1) Y   
Nhận kết quả qua 
mail 

 

15 REVFONEID VARCHAR2(20) Y   Số điện thoại  

16 SRVCNT NUMBER(20) Y   Số dịch vụ đặng ký  

17 RDATE DATE Y   Ngày giờ đăng ký  

18 SDATE DATE Y   Ngày giờ hệ thống  

19 USRID VARCHAR2(10) Y   Ngời dùng  

20 SUPID VARCHAR2(10) Y   Kiểm soát  

 
10. DAT_EBMESS 
   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 SEQNO NUMBER Y     

2 IBUSRID VARCHAR2(50) Y   Mã ngời dùng  

3 SERVICE VARCHAR2(20) Y   
Loại dịch vụ đăng 
nhập 

 

4 SDATE DATE Y   
Ngày giờ đăng 
nhập 

 

5 TYPEMESS VARCHAR2(10) Y   

AL01: thông báo 
bình thờng; AL02: 
Cảnh báo; AL03: 
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Quan trọng 

6 SUBJECT VARCHAR2(50) Y   Chủ đề  

7 CONTENT VARCHAR2(500) Y   Nội dung  

8 STATUS VARCHAR2(1) Y   
N: cha xem; A: Đã 
xem 

 

 
 
11. DAT_EBNETREG 
   

No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 CIFNO VARCHAR2(10) Y   Mã số khách hàng  

2 USRID VARCHAR2(50) Y   
Tên đăng nhập 
Internet Banking 

 

3 LVL4PST VARCHAR2(1) Y   
Cấp độ duyệt (A- 
Mặc định ban đầu) 

 

4 CODNETREG VARCHAR2(50) Y     

5 FULLNAME VARCHAR2(50) Y     

6 SHORTNAME VARCHAR2(50) Y     

7 REGDATE DATE Y   Ngày đăng ký  

8 SEQNO NUMBER Y     

9 STATUS VARCHAR2(1) Y     

10 USTATUS VARCHAR2(1) Y     

 
12. DAT_EBRGBATH 
   

No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   
Bank id/ Mã ngân 
hàng 

 

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Branch id/Chi  
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nhánh 

3 BATHNO VARCHAR2(20) Y   Số lô  

4 STATUS VARCHAR2(1) Y   

Trạng thái : N – 
Mới A – Đã duyệt 

 

5 FILENAME VARCHAR2(50) Y   Tên file import  

6 BATHDESC VARCHAR2(50) Y   Mô tả lô  

7 IMPDATE DATE Y   Ngày import  

8 SDATE DATE Y   Ngày giờ hệ thống  

9 USRID VARCHAR2(10) Y   Ngời dùng  

10 SUPID VARCHAR2(10) Y   Kiểm soát  

11 WRKST VARCHAR2(50) Y   Máy trạm  

 
 
13. DAT_EBRGDETAIL 

   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BATHNO VARCHAR2(20) Y   Số lô  

2 SEQNO VARCHAR2(20) Y   
Số chạy theo 
bathno 

 

3 EBSEQNO VARCHAR2(20) Y   
Số chạy đăng ký : 
Không đợc trùng 

 

4 ACCTNO VARCHAR2(20) Y   Số tài khoản  

5 STATUS VARCHAR2(1) Y   

Trạng thái : N – 
Mới A – Đã duyệt 
R – Từ chối  

 

6 ACNAME VARCHAR2(50) Y   Tên tài khoản  

7 CFNAME VARCHAR2(50) Y   Họ tên   

8 GENDER VARCHAR2(1) Y   Giớ tính  
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9 IDNO VARCHAR2(20) Y   Số CMND  

10 IDDATE DATE Y   Ngày cấp  

11 IDPLACE VARCHAR2(50) Y   Nơi cấp   

12 ADRLINE1 VARCHAR2(50) Y   Địa chỉ trờng trú  

13 ADRLINE2 VARCHAR2(50) Y   Địa chỉ liên lạc  

14 HPHONE VARCHAR2(50) Y   Điện thoại nhà  

15 CPHONE VARCHAR2(50) Y   Điện thoại di động  

16 EMAIL VARCHAR2(50) Y   Địa chỉ email  

17 RSMS VARCHAR2(1) Y   Đăng ký SMS  

18 SMSPHONE VARCHAR2(50) Y   
Số điện thoại đăng 
ký 

 

19 RIB VARCHAR2(1) Y   Đăng ký i-banking  

20 IBEMAIL VARCHAR2(50) Y   Email liên lạc  

21 RPB VARCHAR2(1) Y   
Đăng lý phone – 
banking 

 

22 PBPHONE VARCHAR2(50) Y   
Điện thoại giao 
dịch 

 

23 RDATE DATE Y   Ngày giờ đăng ký  

 
14. DAT_EBRGMAST 
   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   
Bank id/ Mã ngân 
hàng 

 

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   
Branch id/Chi 
nhánh 

 

3 SEQNO VARCHAR2(20) Y   Số chạy trên bảng  

4 EBSEQNO VARCHAR2(20) Y   Số chạy đăng ký  

5 CIFNO NUMBER(10) Y     

6 ACCTNO VARCHAR2(20) Y   Số tài khoản  
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7 STATUS VARCHAR2(1) Y   

Trạng thái: A – 
Khách hàng cha 
xác nhận, C – 
Khách hàng đã ký 
xác nhận, R – Từ 
chối 

 

8 ACNAME VARCHAR2(50) Y   Tên tài khoản  

9 CFNAME VARCHAR2(50) Y   Họ tên   

10 GENDER VARCHAR2(1) Y   Giớ tính  

11 IDNO VARCHAR2(20) Y   Số CMND  

12 IDDATE DATE Y   Ngày cấp  

13 IDPLACE VARCHAR2(50) Y   Nơi cấp   

14 ADRLINE1 VARCHAR2(50) Y   Địa chỉ trờng trú  

15 ADRLINE2 VARCHAR2(50) Y   Địa chỉ liên lạc  

16 HPHONE VARCHAR2(50) Y   Điện thoại nhà  

17 CPHONE VARCHAR2(50) Y   Điện thoại di động  

18 EMAIL VARCHAR2(50) Y   Địa chỉ email  

19 RSMS VARCHAR2(1) Y   Đăng ký SMS  

20 SMSPHONE VARCHAR2(50) Y   
Số điện thoại đăng 
ký 

 

21 RIB VARCHAR2(1) Y   Đăng ký i-banking  

22 IBEMAIL VARCHAR2(50) Y   Email liên lạc  

23 RPB VARCHAR2(1) Y   
Đăng lý phone – 
banking 

 

24 PBPHONE VARCHAR2(50) Y   
Điện thoại giao 
dịch 

 

25 RDATE DATE Y   Ngày giờ đăng ký  

26 SDATE DATE Y   Ngày giờ hệ thống  

27 USRID VARCHAR2(10) Y   Ngời dùng  
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28 SUPID VARCHAR2(10) Y   Kiểm soát  

29 WRKST VARCHAR2(50) Y   Máy trạm  

 
 
15. DAT_EBSVRCUS 
   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y     

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y     

3 USRID VARCHAR2(50) Y   User ID  

4 CIFGRP VARCHAR2(50) Y   Cif group  

5 CUSCON VARCHAR2(50) Y   Customer Contract  

6 CONREF1 VARCHAR2(50) Y   Contract ref  

7 CONREF2 VARCHAR2(50) Y   Contract ref  

8 REMARK VARCHAR2(50) Y   Nội dung  

9 SRVCD VARCHAR2(5) Y   Service code  

10 TERMNO NUMBER(5) Y   Định kỳ thanh toán  

11 TERMCD VARCHAR2(1) Y   Mã định kỳ  

12 AMOUNT NUMBER(20,2) Y     

13 AMTLMT NUMBER(20,2) Y     

14 STATUS VARCHAR2(1) Y   Trang thái  

 
16. DAT_EBTRANS 
   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   Bank ID  

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Branch Code  

3 MSGID VARCHAR2(32) Y   Message ID  

4 SEQNO VARCHAR2(10) Y   Seqno  
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5 TXNDATE DATE Y   Trasaction Date  

6 PAN VARCHAR2(20) Y   PAN  

7 PRCSCOD VARCHAR2(10) Y   Processing Code  

8 AMOUNT NUMBER(20,2) Y   Amount  

9 MCC VARCHAR2(4) Y   MCC  

10 ACQINTS VARCHAR2(11) Y   Acquire Institute  

11 RETREF VARCHAR2(12) Y   
Retrieval 
Reference 

 

12 AUTHCOD VARCHAR2(6) Y   Authorization Code  

13 AUTHRSP VARCHAR2(2) Y   
Authorization 
Response 

 

14 TERMINALID VARCHAR2(8) Y   Terminal ID  

15 ACCEPTORID VARCHAR2(15) Y   Acceptor ID  

16 ACPTRNMLOT VARCHAR2(40) Y   
Acceptor Name 
Location 

 

17 CURR VARCHAR2(3) Y   Currency  

18 ACTTO VARCHAR2(28) Y   Account To  

19 RCVTXCOD VARCHAR2(6) Y   Received txn Code  

20 RTNTXCOD VARCHAR2(6) Y   Return Txn Code  

21 STATUS VARCHAR2(1) Y   E: da huy  

 
 
17. DAT_EBUSRMASTER 
   

No 

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 CIFNO NUMBER(10) N   

Mã số khách hàng 
(Master User) - link 
qua dat_cfmast để 
lấy thông tin 

 



 

17 / 27 

2 MASTERPASS VARCHAR2(200) Y   
Mật mã chung 
(MD5) 

 

3 MOBILE VARCHAR2(1) Y 'N'  

Dịch vụ mobile 
banking (Y: sử 
dụng; N: không sử 
dụng) 

 

4 INTERENET VARCHAR2(1) Y 'N'  
Dịch vụ internet 
banking 

 

5 PHONE VARCHAR2(1) Y 'N'  
Dịch vụ phone 
banking 

 

6 KIOSK VARCHAR2(1) Y 'N'  
Dịch vụ kiosk 
banking 

 

7 SERVICE05 VARCHAR2(1) Y 'N'  Dịch vụ 05  

8 SERVICE06 VARCHAR2(1) Y 'N'  Dịch vụ 06  

9 SERVICE07 VARCHAR2(1) Y 'N'  Dịch vụ 07  

10 SERVICE08 VARCHAR2(1) Y 'N'  Dịch vụ 08  

11 SERVICE09 VARCHAR2(1) Y 'N'  Dịch vụ 09  

12 STATUS VARCHAR2(1) Y 'N'  

N: thêm mới; A: 
hoạt động; L: tạm 
khóa 

 

13 CRADATE DATE Y   Ngày tạo  

14 CRAUSR VARCHAR2(10) Y   User tạo  

15 UPDDATE DATE Y   Ngày cập nhật cuối  

16 UPDUSR VARCHAR2(10) Y   User cập nhật cuối  

17 SDATE DATE Y   
Ngày giờ hệ thống 
thay đổi cuối 

 

18 SFIELD01 VARCHAR2(50) Y   Trường dự phòng  

19 SFIELD02 VARCHAR2(50) Y   Trường dự phòng  

20 SFIELD03 VARCHAR2(50) Y   Trường dự phòng  

21 SFIELD04 VARCHAR2(50) Y   Trường dự phòng  
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22 SFIELD05 VARCHAR2(50) Y   Trường dự phòng  

23 SFIELD06 VARCHAR2(50) Y   Trường dự phòng  

24 SFIELD07 VARCHAR2(50) Y   Trường dự phòng  

25 SFIELD08 VARCHAR2(50) Y   Trường dự phòng  

26 SFIELD09 VARCHAR2(50) Y   Trường dự phòng  

27 SFIELD10 VARCHAR2(50) Y   Trường dự phòng  

 
18. LOG_EBSYNERR 
 
   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 TBLNAME VARCHAR2(50) Y     

2 ERRDESC VARCHAR2(4000) Y     

3 SDATE DATE Y     

 
19. LOG_EBUSRLOGON 
   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 SEQNO NUMBER Y   SeqNo  

2 IBUSRID VARCHAR2(50) Y   Mã người dùng  

3 

SERVICE VARCHAR2(20) Y   Loại dịch vụ đăng 

nhập 
 

4 

SDATE DATE Y   Ngày giờ đăng 

nhập 
 

5 

RSPCODE VARCHAR2(50) Y   Mã lỗi: A: logged 

on 
 

6 

MASTERPASS VARCHAR2(1) Y   Y: master pass; N: 

bình thường 
 

7 SEQNO NUMBER Y   SeqNo  
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20. PAR_EBGRPRIGHTS 
 
   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 SERVICE VARCHAR2(20) Y   
Dịch vụ 
(dat_ebusrmaster) 

 

2 GRPID VARCHAR2(20) Y   Nhóm quyền  

3 FUNCID VARCHAR2(20) Y   Mã chức năng  

4 VIW VARCHAR2(1) Y 'Y'  Quyền xem  

5 CRA VARCHAR2(1) Y 'Y'  Quyền thêm  

6 UPD VARCHAR2(1) Y 'Y'  Quyền hiệu chỉnh  

7 DEL VARCHAR2(1) Y 'Y'  Quyền xóa  

 
21. PAR_EBMENUCHILD 
   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 SERVICE VARCHAR2(20) Y   
Mã dịch vụ 
(dat_ebusrmaster) 

 

2 ID VARCHAR2(20) Y   Mã con  

3 NAME VARCHAR2(200) Y   Tên nhánh  

4 PARENTID VARCHAR2(2) Y   Mã th mục  

5 LANG VARCHAR2(3) Y '704'  

Ngôn ngữ 
(par_sscountries-
>numcode) 

 

6 ORDERS NUMBER Y   Thứ tự  

7 URL VARCHAR2(100) Y   Link  

8 TARGET VARCHAR2(50) Y   Trang đến  

9 ENABLED VARCHAR2(1) Y 'Y'  
Y: sử dụng; N: 
không sử dụng 

 

10 KEYCHILD VARCHAR2(50) Y     
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22. PAR_EBMENUPARENT 
   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 SERVICE VARCHAR2(20) Y   
Dịch vụ 
(dat_ebusrmaster) 

 

2 ID VARCHAR2(2) Y   Mã th mục  

3 NAME VARCHAR2(200) Y   Tên th mục  

4 LANG VARCHAR2(3) Y '704'  

Ngôn ngữ 
(par_sscountries-
>numcode) 

 

5 ORDERS NUMBER Y   Thứ tự  

6 ENABLED VARCHAR2(1) Y 'Y'  
Y: sử dụng; N: 
không sử dụng 

 

7 KEYPARENT VARCHAR2(50) Y     

 
 
23. PAR_EBSRV2TREE 
   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 NODE VARCHAR2(50) Y   Node 

(par_ebsvrtree) 
 

2 SRVCD VARCHAR2(5) Y   Mã nhà cung cấp 

(bang 

par_ebsvrprd) 

 

 
24. PAR_EBSRVTREE 
   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 NODE VARCHAR2(50) Y   Mã nút  

2 PREFER VARCHAR2(50) Y   Mã nút cha (Nếu là 

nút gốc thì rỗng) 
 

3 VNDESC VARCHAR2(50) Y     
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4 ENDESC VARCHAR2(50) Y     

 
 
25. PAR_EBSVRPRD 
   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 SRVCD VARCHAR2(5) Y   
Mã nhà cung cấp 
dịch vụ 

 

2 SRVDES VARCHAR2(50) Y   Tên nhà cung cấp  

3 SRVDESCEN VARCHAR2(50) Y   
Tên nhà cung 
cấp(tiếng anh) 

 

4 CHG VARCHAR2(1) Y   
Có phí hay không 
Y: có; N: không phí 

 

5 CHGTYPE VARCHAR2(1) Y   
Loại phí (F: cố 
định; R: tỉ lệ) 

 

6 CHGAMT NUMBER(20,2) Y   
Tiền phí 1 lần 
thanh toán 

 

7 CHGRATE NUMBER(12,7) Y   
Tỉ lệ phí (%). *Số 
tiền thanh toán 

 

8 CHGMIN NUMBER(20,2) Y   Phí tổi thiểu  

9 CHGMAX NUMBER(20,2) Y   Phí tối đa  

10 INCVAT VARCHAR2(1) Y   

Y: bao gồm VAT; 
N: cha bao gồm 
VAT 

 

11 VATRATE NUMBER(3) Y   % VAT  

12 CHGACT VARCHAR2(10) Y   Tài khoản thu phí  

13 TRANTYPE VARCHAR2(1) Y   

Loại chuyển khoản 
(I: cùng ngân hàng; 
O: ngoài ngân 
hàng) 

 

14 CHGSEQ VARCHAR2(2) Y   
Phân loại phí (I1: 
cùng chi nhánh; I2: 
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khác chi nhánh 
cùng khu vực; I3: 
khác chi nhánh 
khác khu vực; O1: 
chuyển tiền trong 
nớc; O2: chuyển 
tiền nớc ngoài ) 

15 STATUS VARCHAR2(1) Y   
Y: sử dụng; N: 
không sử dụng 

 

 
26. PAR_EBUSRGROUP 
 
   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 SERVICE VARCHAR2(20) Y   Mã dịch vụ  

2 GRPID VARCHAR2(20) Y   Mã nhóm người 

dùng 
 

3 GRPNAME VARCHAR2(50) Y   Tên nhóm người 

dùng 
 

 
27. PAR_EBUSRRIGHTS 

   No FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 SERVICE VARCHAR2(20) Y   Mó dịch vụ  

2 USRID VARCHAR2(20) Y   Mó ngời dựng  

3 FUNCID VARCHAR2(20) Y   Mó chức năng  

4 VIW VARCHAR2(1) Y 'Y'  Quyền xem  

5 CRA VARCHAR2(1) Y 'Y'  Quyền thờm  

6 UPD VARCHAR2(1) Y 'Y'  Quyền hiệu chỉnh  

7 DEL VARCHAR2(1) Y 'Y'  Quyền xúa  

 

28. DAT_EBCIFGRP 
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STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   Mã ngân hàng  

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Chi nhánh tạo nhóm  

3 GRPCODE VARCHAR2(50) Y   Mã nhóm khách hàng  

4 GRPNAME VARCHAR2(50) Y   Tên nhóm khách hàng  

5 GRPTYPE VARCHAR2(1) Y   F – Dữ liệu cố định ,Q – Dữ liệu thay đổi theo thời 

gian 

 

6 USRID VARCHAR2(10) Y   Người tạo  

7 SUPID VARCHAR2(10) Y   Kiểm soát  

8 CRDATE DATE(7) Y   Ngày tạo  

 

29. DAT_EBCIFGRPDQE 
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   Mã ngân hàng  

2 GRPCODE VARCHAR2(50) Y   Mã nhóm khách hàng  

3 CIFALL VARCHAR2(1) Y   Toàn bộ khách hàng  

4 CIFTYPE VARCHAR2(255) Y   Danh sách loại khách hàng của nhóm  

5 SVRCODE VARCHAR2(255) Y   Danh sách loại dịch vụ của nhóm  

6 OTHERQ1 VARCHAR2(255) Y   Dự phòng  

7 OTHERQ2 VARCHAR2(255) Y     

8 OTHERQ3 VARCHAR2(255) Y     

9 OTHERQ4 VARCHAR2(255) Y     

10 OTHERQ5 VARCHAR2(255) Y     

11 OTHERQ6 VARCHAR2(255) Y     

12 OTHERQ7 VARCHAR2(255) Y     

13 OTHERQ8 VARCHAR2(255) Y     

14 OTHERQ9 VARCHAR2(255) Y     

15 OTHERQ10 VARCHAR2(255) Y     

 

30. DAT_EBCIFGRPDTL 
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) N   Mã ngân hàng  
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2 GRPCODE VARCHAR2(50) N   Mã nhóm khách hàng  

3 CIFNO NUMBER(20,0) N   Số cif  

4 PHONE VARCHAR2(50) N   Số điện thoại  

 

31. DAT_EBPTMDTL 
STT FIELD_NAM

E 

TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   Bank code  

2 SEQNO NUMBER(20,0) Y   Số chạy trên bảng  

3 TXNCODE VARCHAR2(10) Y   Transaction code  

4 STATUS VARCHAR2(1) Y   P – Chờ hạch toán, R – Từ chối, A – Đã hạch toán  

5 CRTDT DATE(7) Y   Ngày giờ tạo  

6 VEFDT DATE(7) Y   Ngày duyệt hạch toán hay từ chối  

7 USRVEF VARCHAR2(10) Y   Người duyệt hạch toán hay từ chối.  

8 ORDCIF NUMBER(10,0) Y   Ordering CIF  

9 ORDNAM VARCHAR2(50) Y   Ordering Name  

10 ORDID VARCHAR2(20) Y   Ord. ID  

11 ORIDAT DATE(7) Y   Ord. ID Date  

12 ORIDPL VARCHAR2(50) Y   Ord.iD Place  

13 ORDADR VARCHAR2(50) Y   Ord. Address  

14 TAXCOD VARCHAR2(20) Y   Tax Code ID  

15 BECIFNO NUMBER(10,0) Y   Benefiary CIF  

16 BENAM VARCHAR2(50) Y   Ben. Name 1  

17 BEACTNO VARCHAR2(30) Y   Ben Account No  

18 BEIDNO VARCHAR2(20) Y   Ben. ID   

19 BEIDAT DATE(7) Y   Ben ID Date  

20 BEIDPL VARCHAR2(50) Y   Ben ID Iss Place  

21 BEADR VARCHAR2(50) Y   Ben . Address  

22 BECTRY VARCHAR2(10) Y   Bene. Country Code  

23 RBNKCD VARCHAR2(20) Y   Receive Bank Code  

24 RBNKNM VARCHAR2(50) Y   Receive Bank Name  

25 CRACT VARCHAR2(20) Y   Credit Account  
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26 CRATYP VARCHAR2(2) Y   Credit A/c Type  

27 CRCUR VARCHAR2(3) Y   Credit C/C  

28 DBACT VARCHAR2(20) Y   Debit Account  

29 DBATYP VARCHAR2(2) Y   Debit A/c Type  

30 DRCR VARCHAR2(3) Y   Loại tiền ghi nợ theo loại tiền tài khoản ghi nợ  

31 DBAMT NUMBER(20,2) Y   Se tiOn ghi ni  

32 TTBUYR NUMBER(12,4) Y   TT Buy Rate  

33 TTSELR NUMBER(12,4) Y   TT Sell Rate  

34 CHGINC VARCHAR2(1) Y   Charge include (Y/N)  

35 CHGGDE VARCHAR2(1) Y   Cách thu phí N-miễn phí /D-trích từ tài khoản ghi nợ để thu 

phí, blank: chỉ định tài khoản thu phí. 

 

36 CHGCUR VARCHAR2(3) Y   Charge currency  

37 CHGDR VARCHAR2(20) Y   Tài khoản thu phí ( blank nếu mã phí là D)  

38 CHGAMT NUMBER(22,2) Y   Charges  

39 VAT NUMBER(20,2) Y   thuế VAT  

40 RMKLN1 VARCHAR2(50) Y   Remark 1  

41 RMKLN2 VARCHAR2(50) Y   Remark 2  

42 RMKLN3 VARCHAR2(50) Y   Remark 3  

43 RMKLN4 VARCHAR2(50) Y   Remark 4  

44 PSTSTS VARCHAR2(1) Y   P – Hạch toán, R – Lỗi hạch toán  

45 RSPCD VARCHAR2(10) Y   Mã lỗi lúc hạch toán  

46 RDESC VARCHAR2(255

) 

Y   Mô tả lỗi  

47 PSTSEQ VARCHAR2(20) Y   Số bút toán/ Số điện  

48 PSTBATCH VARCHAR2(10) Y   Số lô  

49 FLDSTR01 VARCHAR2(50) Y   Số RQSTSEQ trong dat_ibtsferrqst (database_EB)  

50 FLDSTR02 VARCHAR2(50) Y   Số RQSHISSQ trong dat_ibtsferhis (database_EB)--so hoa 

don 

 

51 FLDSTR03 VARCHAR2(50) Y   DESCTRAN trong  dat_ibtsferrqst (database_EB)  

52 FLDSTR04 VARCHAR2(50) Y   NICKTRAN trong  dat_ibtsferrqst (database_EB)  

53 FLDSTR05 VARCHAR2(50) Y   Userid IB  

54 FLDSTR06 VARCHAR2(50) Y   Số Nostactno (khi loại tiền khác VND)  

55 FLDSTR07 VARCHAR2(50) Y   DESCTRAN trong  dat_ibtsferrqst (database_EB), từ kí tự  
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50 

56 FLDSTR08 VARCHAR2(50) Y     

57 FLDSTR09 VARCHAR2(50) Y     

58 FLDSTR10 VARCHAR2(50) Y     

59 FLDNUM11 NUMBER(20,2) Y     

60 FLDNUM12 NUMBER(20,2) Y     

61 FLDNUM13 NUMBER(20,2) Y     

62 FLDNUM14 NUMBER(20,2) Y     

63 FLDNUM15 NUMBER(20,2) Y     

64 FLDDT16 DATE(7) Y     

65 FLDDT17 DATE(7) Y     

66 FLDDT18 DATE(7) Y     

67 FLDDT19 DATE(7) Y     

68 FLDDT20 DATE(7) Y     

 

32. DAT_EBSMSSND 
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   Mã ngân hàng  

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y   Chi nhánh tạo nhóm  

3 SMSCODE VARCHAR2(50) Y   Mã tin nhắn  

4 SMSNAME VARCHAR2(50) Y   Tên nhóm khách hàng  

5 REMARK1 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 1  

6 REMARK2 VARCHAR2(50) Y   Ghi chú 2  

7 SMSMSG VARCHAR2(500) Y     

8 STYPE VARCHAR2(1) Y   S – Theo lịch, I – Gửi ngay  

9 SDATE DATE(7) Y   Ngày gửi  

10 STIME DATE(7) Y   Giờ gửi  

11 STATUS VARCHAR2(1) Y   W – Chời gửi, S – Đã gửi, D – Đóng  

12 USRID VARCHAR2(10) Y   Người tạo  

13 SUPID VARCHAR2(10) Y   Kiểm soát  

14 CRDATE DATE(7) Y   Ngày tạo  

15 GRPCODE VARCHAR2(50) Y   Mã nhóm khách hàng  
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16 GRPNAME VARCHAR2(50) Y   Tên nhóm khách hàng  

 

33. DAT_EBSMSSNDDTL 
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 BNKID VARCHAR2(2) Y   Mã ngân hàng  

2 SMSCODE VARCHAR2(50) Y   Mã tin nhắn  

3 CIFNO NUMBER(20,0) Y   Số cif  

4 PHONE VARCHAR2(50) Y   Số điện thoại  

5 SDATE DATE(7) Y   Ngày giờ gửi tin nhắn  

 

34. PAR_EBTXN 
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS 

1 TXNCODE VARCHAR2(5) N   Mã giao dịch EB  

2 TXNVN VARCHAR2(50) Y   VN  

3 TXNEN VARCHAR2(50) Y   EN  

 

 


